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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /SCT-QLCN
V/v phối hợp rà soát, hiệu chỉnh thông tin của các cụm công nghiệp trong Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

	Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2025


                     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường
Căn cứ Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Trên cơ sở Phương án phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, Sở Công Thương đã cập nhật lại địa danh, diện tích của các cụm công nghiệp theo địa danh mới theo Phụ lục đính kèm. 
Sở Công Thương kính đề nghị UBND các xã, phường phối hợp rà soát, chuẩn xác lại thông tin về địa danh, diện tích xã sau sáp nhập và gửi Công văn phản hồi về Sở Công Thương, số 58-60 Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 25/7/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kính đề nghị quý UBND các xã, phường phối hợp, triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· GĐ Sở, PGĐ Chương;
· Lưu: VT, QLCN.


	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Minh Chương


Phụ lục 
DANH MỤC CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021-2030
(Phụ lục đính kèm Công văn số   …/SCT-QLCN ngày 16/7/2025 của Sở Công Thương)
	TT
	Tên CCN
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÃ THÀNH LẬP VÀ ĐANG HOẠT ĐỘNG

	1
	Bình Nguyên
	Bình Sơn 
	30,7
	

	2
	Trương Quang Trọng
	Phường Trương Quang Trọng
	1
	

	3
	Tịnh Ấn Tây
	
	27,28
	

	4
	La Hà
	Tư Nghĩa
	30
	

	5
	Quán Lát
	Long Phụng, Mỏ Cày, trong đó:
	31,59
	

	
	
	Long Phụng
	
	

	
	
	Mỏ Cày
	
	

	6
	Thạch Trụ
	Lân Phong
	20
	

	7
	Phổ Phong
	Xã Nguyễn Nghiêm 
	16,6
	

	8
	Đồng Làng
	Phường Đức Phổ
	20
	

	9
	Phổ Hòa
	Phường Đức Phổ
	4,07
	

	10
	Sa Huỳnh
	Phương Sa Huỳnh
	4,13
	

	11
	Ba Động
	Ba Động
	25
	

	12
	TT Ba Tơ
	Ba Tơ
	1,8
	

	13
	Đồng Dinh
	Nghĩa Hành
	30
	

	14
	Sơn Hạ
	Sơn Hạ
	25
	

	15
	TT Trà Xuân
	Trà Bồng
	10
	

	16
	CCN-TTCN Thanh Trung
	Phường Đăk Cấm
	70,285
	

	17
	CCN-TTCN, làng nghề H'Nor
	Phường Đăk Bla
	18,3
	

	18
	CCN-TTCN Hòa Bình 
	Xã Đăk Rơ Wa
	65,89
	

	19
	CCN-TTCN, làng nghề thị trấn Đăk Hà
	Xã Đăk Hà
	10,6
	

	20
	CCN Đăk La
	Xã Đăk Hà 
	73,78
	

	21
	CCN Đăk Mar
	Xã Đăk Mar
	37,21
	

	22
	CCN và dịch vụ 24/4 
	Xã Đăk Tô
	24,76
	

	23
	CCN-TTCN Đăk Xú
	Xã Bờ Y, xã Sa Loong
	54
	

	II
	CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÃ THÀNH LẬP, CHƯA HOẠT ĐỘNG

	24
	An Sơn- Đức Lân
	Lân Phong
	75
	

	25
	Hành Đức-Hành Minh
	Đình Cương, Phước Giang, trong đó
	70
	

	
	
	Đình Cương
	
	

	
	
	Phước Giang
	
	

	26
	Bình Long
	Bình Sơn
	75
	

	27
	Tịnh Bắc
	Ba Gia
	30
	

	28
	CCN phía Tây thị trấn Đăk Tô
	Xã Đăk Tô
	50
	

	29
	CCN-TTCN Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm
	Phường Đăk Cấm
	62,6
	

	30
	CCN-TTCN Đăk Ruồng 
	Xã Kon Braih
	20
	

	31
	CCN-TTCN Đăk Sút
	Xã Đăk Môn
	20
	

	32
	CCN-TTCN thị trấn Sa Thầy 
	Xã Sa Thầy
	50
	

	III
	CỤM CÔNG NGHIỆP THEO QUY HOẠCH MỚI (Dự kiến thành lập mới)

	33
	CCN Sơn Hạ
	Xã Sơn Hạ
	48
	

	34
	CCN Bình Long 1
	Xã Bình Sơn
	70
	

	35
	CCN hậu cần nghề cá Bình Chánh
	Xã Bình Sơn
	15
	

	36
	CCN Bình Mỹ
	Xã Bình Chương
	50
	

	37
	CCN Bình Khương
	Xã Bình Minh
	43
	

	38
	CCN Bình Thọ
	Xã Sơn Tịnh và xã Thọ Phong
	70
	

	39
	CCN Tịnh Phong
	Xã Thọ Phong
	75
	

	40
	CCN Núi Dâu
	Xã Khánh Cường
	75
	

	41
	CCN Mỹ Trang
	Phường Đức Phổ và xã Phổ Cường
	75
	

	42
	CCN Đồng Xe
	Phường Sa Huỳnh
	70
	

	43
	CCN Ba Dinh
	Xã Ba Dinh
	18
	

	44
	CCN Ba Vì
	Xã Ba Vì
	20
	

	45
	CCN Đồi Sim
	Xã Tây Trà
	5
	

	46
	CCN xã Trà Thủy
	Xã Trà Bồng
	15
	

	47
	CCN xã Trà Bình
	Xã Đông Trà Bồng
	10
	

	48
	CCN Sơn Hải
	Xã Sơn Thủy
	10
	

	49
	CCN Sơn Thượng
	Xã Sơn Hà
	12
	

	50
	CCN Sơn Thủy
	Xã Sơn Thủy
	20
	

	51
	CCN Sơn Trung
	Xã Sơn Thủy
	14
	

	52
	CCN Kon Plông 1
	Xã Kon Plông
	50
	

	53
	Cụm công nghiệp tái chế phế liệu
	các xã/phường: Kon Tum, Đăk Bla,  Đăk Cấm, Ngọk Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa
	25

	

	54
	03 CCN tại khu vực quy hoạch đất công nghiệp phía Nam TP Kon Tum
	Xã Ia Chim, xã Đăk Rơ Wa
	210 
	(70ha/1 cụm)

	55
	Cụm công nghiệp tại Đăk Kan
	Xã Sa Loong
	50
	

	56
	CCN -TTCN Đăk Nông
	Xã Dục Nông
	75
	

	57
	CCN-TTCN Mô Pả
	Xã Tu Mơ Rông
	15
	

	58
	CCN- TTCN Ia H’drai
	Xã Ia Tơi
	30
	

	59
	01 cụm công nghiệp phía nam
	các xã:  Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọk Réo, Đăk Hà
	45
	

	60
	01 cụm công nghiệp tại một xã
	các xã:  Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông
	50
	

	61
	01 cụm công nghiệp tại một xã
	các xã:  Xốp, Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Pék, Đăk Môn, Đăk Long
	40
	

	62
	Cụm công nghiệp Kon Plông 2
	Xã Măng Đen
	50
	

	63
	01 cụm công nghiệp
	Xã Sa Thầy
	40
	

	64
	01 cụm công nghiệp tại một xã
	các xã: Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan
	30
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